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Đặt vấn đề

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị 
hại (BH) là cá nhân trong tố tụng hình sự 
(TTHS) được tiến hành bằng nhiều phương 
tiện, trong đó vai trò đặc biệt quan trọng 
thuộc về pháp luật tố tụng hình sự. Tuy 
nhiên về mặt lập pháp mặc dù BLTTHS 
năm 2015 có những điểm tiến bộ, đã tạo 
được hành lang pháp lý tương đôì hoàn 
chỉnh đốì với việc bảo vệ quyền và lợi ích 
của BH song vẫn còn những hạn chế, “ lỗ 
hổng”, bất cập cần được khắc phụ và hoàn 
thiện. Về mặt nhận thức lý luận, bảo vệ các 
nhóm quyền và lợi ích hợp pháp của BH 
trong BLTTHS vẫn còn là một vấn đề mới 
và chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, 

rõ ràng và còn nhiều thiếu sót, dẫn đến việc 
không bảo vệ một cách toàn diện và đầy 
đủ quyền và lợi ích hợp pháp của BH. về 
mặt thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự 
và TTHS, BH như đã nhấn mạnh là người 
mà quyền và lợi ích của họ bị xâm hại nặng 
nề nhất, là người chịu thiệt thòi nhiều 
nhất trong số những người tham gia tố 
tụng (TGTT), đặc biệt trong các vụ án xâm 
phạm tính mạng sức khỏe (XPTMSK) của 
con người, BH bị xâm hại về tính mạng, sức 
khỏe, gây ra những thiệt hại về cả thể chất 
lẫn tinh thần và tài sản, vì vậy, cần phải 
được bảo vệ kịp thời, thậm chí ngay khi họ 
bị đe dọa gây thiệt hại để bảo vệ quyền và 
lợi ích của họ, đòi lại công lý, sự công bằng 
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cho họ. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy việc 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại 
là cá nhân trong TTHS vẫn còn những hạn 
chế, vi phạm cần được nghiên cứu để khắc 
phục. Từ những phân tích khái quát trên 
đây có thể thấy việc nghiên cứu quy định 
của pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích 
của BH là cá nhân trong TTHS trong bốì 
cảnh mối, từ đó chỉ ra những hạn chế, bất 
cập, “lỗ hổng” để khắc phục, hoàn thiện, 
đồng thời đề xuất các giải pháp khác bảo 
đảm áp dụng cho hiệu quả pháp luật là có 
tính cấp thiết.

1. Quy định của pháp luật về bảo vệ 
các quyền và lợi ích hợp pháp của bị 
hại là cá nhân trong tố tụng hình sự

1.1. Quy định của pháp luật về bảo vệ 
các quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại là 
các cá nhân trong tô'tụng hình sự từ đủ 18 
tuổi trở lên

Trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của BH là các nhân trong TTHS 
trưốc hết thuộc về các cơ quan, cá nhân có 
thẩm quyền tiến hành TTHS. Trong TTHS 
cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành 
TTHS có trách nhiệm thực hiện nghiêm 
chỉnh các quy định về:

Một là, quyền được công nhận là bị hại

Xác định địa vị pháp lý vối tư cách 
TGTT là BH cũng là cơ sở pháp lý để xác 
định các quyền và nghĩa vụ của BH, khi đó 
họ mới có các quyền và nghĩa vụ được quy 
định cho mình, là cơ sở để bảo vệ quyền và 
lợi ích của mình.

Hai là, quyền tồ'giác, quyền yêu cầu và 
rút yêu cầu khởi tô'

Theo khoản 2 Điều 5 BLTTHS, khi BH 
trực tiếp tố giác, báo tin về tội phạm thì 
các cơ quan có thẩm quyền THTT phải

âm
ỉua

êp 
’ộ

y 
rề

lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp 
nhận; có thể ghi âm hoặc ghi hình có 
thanh việc tiếp nhận. Trường hợp gửi 
dịch vụ bưu chính, điện thoại hoặc dua 
phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ 
tiếp nhận (khoản 1 Điều 146). Đốĩ với Công 
an phường, thị trấn, Đồn Công an thì phải 
có trách nhiệm tiếp nhận, lập biên bản ti 
nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ 
và chuyển ngay tô' giác, tin báo vê' tội phạm 
kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho 
CQĐT có thẩm quyền (khoản 3 Điềú 146).

Theo khoản 1 Điều 155 BLTTHS qu 
định “Chỉ được khởi tô' vụ án hình sự 
tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 
134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 106 
và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu 
của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là 
người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về 
tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết’'.

Trong việc bảo vệ quyền yêu cầu và rút 
yêu cầu khởi tố của BH, VKSND có trách 
nhiệm: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
trong việc khởi tố của cơ quan điều tra 
(CQĐT), cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 
hành một số’ hoạt động điều tra, bảo đảm 
mọi tội phạm được phát hiện đều phải được 
khởi tố, việc khởi tô' vụ án có càn cứ và 
đúng pháp luật; Yêu cầu CQĐT, cơ quan 
được giao nhiệm vụ tiến hành một sô' hoạt 
động điều tra cung cấp tài liệu liên quan để 
kiểm sát việc khởi tô' vụ án hình sự (VAHS) 
(điểm a, b khoản 2 Điều 161).

Ba là, quyền được thông tin

BH có quyền đưa ra yêu cầu, đề nghị về 
những vấn đề liên quan đến việc giải quyết 
tô' giác, tin báo về tội phạm. Cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết trong phạm vi trách 
nhiệm của mình giải quyết yêu cầu, đề 
nghị đó và báo cho họ biết kết quả. Trường 
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hợp không chấp nhận yêu cầu, đề nghị thì 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
Trường hợp không đồng ý với kết quả giải 
quyết của cơ quan có thẩm quyền thì BH có 
quyền khiếu nại.

Bốn là, quyền được giải thích về quyền 
và nghĩa vụ: Lấy lời khai của bị hại là 
cá nhân phải được tiến hành theo trình 
tự, theo đó, trước khi lấy lời khai, người 
THTT phải giải thích cho BH biết quyền 
và nghĩa vụ của họ theo quy định tại Điều 
66 BLTTHS. Việc giải thích này phải ghi 
vào biên bản. Điều này có nghĩa rằng, việc 
không giải thích quyền và nghĩa vụ của BH 
hoặc có nhưng không ghi vào biên bản là vi 
phạm pháp luật.

Theo quy định tại Điều 158, Trong quá 
trình giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm 
và kiến nghị khởi tố có căn cứ quy định tại 
Điều 157 của BLTTHS thì người có quyền 
khởi tố vụ án ra quyết định không khởi tố 
VAHS; nếu đã khỏi tốthì phải ra quyết định 
hủy bỏ quyết định khởi tố VSHS và thông 
báo BH biết rõ lý do. Tùy vào từng giai đoạn 
điều tra, truy tô', xét xử thì CQĐT, VKS hay 
Tòa án phải thông báo cho BH, đương sự và 
người đại diện hợp pháp của họ theo quy 
định tại Điều 229, Điều 232, Điều 235, Điều 
243, Điều 245, Điều 247, 248, 249; khoản 1, 
2 Điêu 286, khoản 1 Điều 262.

Năm là, quyền được tham gia tô'tụng

Bị hại được chủ động tham gia vào hoạt 
động TTHS là cơ sở để bảo vệ quyền và lợi 
ích của họ đã bị xâm hại, góp phần quan 
trọng giúp các cơ quan THTT giải quyết vụ 
án được nhanh chóng, khách quan, chính 
xác. BH có quyền được đưa ra tài liệu, đồ 
vật, yêu cầu và khi tiếp nhận, cơ quan có 
thẩm quyền THTT phải lập biên bản giao 
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nhận và kiểm tra, đánh giá theo quy định 
tại khoản 4 Điều 88, khoản 1 Điều 253 
BLTTHS. Ngay sau khi nhận được chứng 
cứ, tài liệu, đồ vật do cơ quan, tổ chức, cá 
nhân cung cấp thì Tòa án phải chuyển cho 
VKS cùng cấp. Trong thời hạn 03 ngày kể 
từ ngày nhận thì VKS phải xem xét và 
chuyển lại cho Tòa án để đưa vào hồ sơ vụ 
án (khoản 2 Điều 253).

Bị hại có quyền tham gia phiên tòa, 
được bảo đảm thực hiện thông qua giấy 
triệu tập của Tòa án. BH được trình bày 
ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi bị 
cáo và người khác tham gia phiên tòa. BH 
có quyền nhận xét về báo cáo, tài liệu về 
những tình tiết của vụ án và hỏi thêm về 
những vấn đề có liên quan đến báo cáo, tài 
liệu đó (Điều 315); có quyền đề nghị chủ 
tọa phiên tòa hỏi thêm về những tình tiết 
cần làm sáng tỏ (khoản 2 Điều 307), trình 
bày những tình tiết vụ án có liên quan đến 
họ (Điều 310). Đốì với kết luận giám định, 
định giá tài sản, BH cũng được quyền đưa 
ra nhận xét, được hỏi những vấn đề còn 
chưa rõ hoặc có mâu thuẫn trong các văn 
bản đó với những tình tiết khác của vụ án 
(Điều 316).

Bên cạnh đó, BH còn có quyền thực hiện 
tranh luận tại phiên tòa để BVQVLIHP 
của mình. Đe bảo đảm quyền này thì Chủ 
tọa phiên tòa không được hạn chế thời gian 
tranh luận, phải tạo điều kiện cho BH tranh 
luận, trình bày hết ý kiến nhưng có quyền 
cắt những ý kiến không liên quan đến vụ 
án và ý kiến lặp lại (khoản 3 Điều 322). Hội 
đồng xét xử (HĐXX) phải lắng nghe, ghi 
nhận đầy đủ ý kiến của BH tranh luận tại 
phiên tòa đế đánh giá khách quan, toàn diện 
sự thật của vụ án. Trường hợp không chấp 
nhận ý kiến thì HĐXX phải nêu rõ lý do và 
được ghi trong bản án (khoản 4 Điều 322).
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Sáu là, quyền được tự bảo vệ hoặc nhờ 
người bảo vệ quyền và lợi ích cho mình 
(điểm i khoản 2 Điều 62).

Trong vụ án XPTMSK của con ngưòi, 
trường hợp BH là cá nhân dưối 18 tuổi; BH 
đã chết, mất tích, bị mất hoặc bị hạn chê 
năng lực hành vi dân sự thì người đại diện 
của BH tham gia tố tụng. Quyền và nghĩa 
vụ của người đại diện theo pháp luật như 
quy định quyền và nghĩa vụ của BH tại 
khoản 2, khoản 4 Điều 62 (BH). Ngoài ra, 
người đại diện còn có quyền trình bày lời 
buộc tội tại phiên tòa (khoản 3 Điều 62). 
Để bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại là cá 
nhân ở độ tuổi nói trên.

Nếu BH đang đối diện với nguy cơ mất 
mát về tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh 
dự hoặc nhân phẩm hoặc bị đe dọa bởi hành 
vi xâm hại, họ có quyền yêu cầu các cơ quan 
có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần 
thiết để bảo vệ họ và người thân khi họ báo 
cáo về nguy cơ này. Các cơ quan chức năng 
phải đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ 
được thực hiện để giải quyết môì lo ngại về 
an ninh của bệnh nhân. Các biện pháp này 
phải được xác định và đánh giá tính hiệu 
quả và mức độ nguy hiểm để đưa ra những 
lựa chọn hợp lý để đối phó vối các môì đe dọa.

Bảy là, quyền được đề nghị mức hình 
phạt và bồi thường

Bị hại có quyền đề nghị hình phạt đốì 
với người phạm tội để các cơ quan THTT và 
người THTT xem xét sau khi đánh giá tính 
chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm 
tội và xác định sự thật khách quan của 
vụ án. BH cũng có quyền đề nghị mức bồi 
thường thiệt hại và các biện pháp bảo đảm 
bồi thường thiệt hại do hành vi XPTMSK; 
chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền bồi 
dưỡng phục hồi sức khỏe; tiền cấp dưỡng.
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Tám là, quyền được khiếu nại; được 
kháng cáo và được đề nghị thay đổi người 
THTT

Đối vói những người có thẩm quyiì] 
THTT, người giám định, người định giá tài 
sản, người phiên dịch, người dịch thuật k1 
có căn cứ cho rằng những người này có tl lể 
không vô tư, khách quan trong quá trìrih 
giải quyết VAHS, BH có quyền đê nghị 
thay đổi (khoản 2 Điều 50).

Khi cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xệt 
xử thiếu khách quan, công bằng thì BH dó 
quyền nộp đơn kháng cáo tòa cấp trên X 
lại một lần nữa bằng cách nộp đơn khán 
cáo hoặc trình bày trực tiếp với Tòa án đặ 
xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩrịi 
về việc kháng cáo (Điều 332). Sau khi nhận 
được đơn kháng cáo hoặc biên bản về việĩ 
kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải vào sổ 
tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơii 
kháng cáo theo quy định. Trường hợp đơr. 
kháng cáo hợp lệ thì Tòa án cấp sơ thẩn 
thông báo về việc kháng cáo theo quy dint 
tại Điều 338 (Điều 334).

1.2. Quy định của pháp luật tô' tụng 
hình sự về bảo vệ quyền và lợi ích của bị 
hại là cá nhân dưới 18 tuổi

Đối với những bị hại là cá nhân dưối 18 
tuổi thì trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích 
của họ cũng dựa trên cơ sở các quy định của 
pháp luật tô' tụng hình sự về:

Một là, người bảo vệ quyền và lợi ích của 
BH dưới 18 tuổi

Điều 62 quy định chung BH có quyền tự 
bảo vệ, nhờ người BVQVLI cho mình. Điều 
luật không quy định việc cử người BVQVLI 
của BH là người dưói 18 tuổi trong trường 
hợp họ hoặc người đại diện không nhờ được 
người BVQVLI cho mình. Tuy nhiên, Luật 
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trợ giúp pháp lý 2017 quy định trẻ em là 
một trong những đối tượng được hưởng trợ 
giúp pháp lý không phải trả tiền1.

1 Quốc Hội (2016) Luật trẻ em, Nxb. Sự thật, Hà Nội.
2 Tòa án nhân dân tối cao (2019) Nghị quyết sổ 06/2019/NQ - HĐTP về hướng dẫn áp dụng một sổ quy định tại các điều 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật hình sự về xét xử vụ án xâm phạm tình dục người dưới 18 tuổi.

Hai là, lấy lời khai BH dưới 18 tuổi

Trường hợp lấy lời khai BH là người 
dưới 18 tuổi tại nơi tiến hành điều tra, 
truy tố thì phải sắp xếp, bô' trí phòng lấy 
lời khai bảo đảm thân thiện, phù hợp vói 
tâm lý người dưới 18 tuổi. Khi lấy lời khai, 
người có thẩm quyền THTT phải có thái độ 
thân thiện, nhẹ nhàng, sử dụng ngôn ngữ 
dễ hiểu, phù hợp vối độ tuổi, giới tính, khả 
năng nhận thức của họ1 2.

Ba là, đô'i chất và hạn chế tiếp xúc giữa 
bị hại với bị can, bị cáo

Để tránh bị mặc cảm, tổn thương, sỢ 
hãi cho BH là người dưói 18 tuổi, Khoản 
6 Điều 421 BLTTHS còn quy định hạn chê 
tiên hành đốì chất giữa BH là người dưới 
18 tuổi với bị can, bị cáo. Điều 10 Thông tư 
số 02/2018 còn quy định trường hợp cách ly 
BH, không để BH tiếp xúc vối bị cáo trong 
một số trường hợp khi xét xử.

Bôn là, loại tội phạm xử kín, xét xử tại 
Tòa gia đình và người chưa thành niên

Tòa án phải xét xử kín đối với những vụ 
án có BH là người dưới 18 tuổi bị xâm hại 
tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán; đốĩ 
với những vụ án khác nếu có yêu cầu của 
người dưởi 18 tuổi, người đại diện của họ 
hoặc để giữ bí mật đời tư, bảo vệ người dưới 
18 tuổi thì Tòa án cũng có thể xét xử kín 
nhưng phải tuyên án công khai theo quy 
định tại Điều 327; không xét xử lưu động 
đối với VAHS có người TGTT là người dưới 
18 tuổi.

Năm là, người THTT đôi với BH dưới 
18 tuổi

Theo Điều 415 BLTTHS 2015 quy định: 
“Người THTTđỖì với vụ án có người dưới 18 
tuổi phải là người được đào tạo hoặc có kinh 
nghiệm điều tra, truy tô' xét xủ vụ án liên 
quan đến người dưới 18 tuổi, có hiểu biết về 
tâm lý học, khoa học giáo dục đô'i với người 
dưới 18 tuổi”.

2. Thực trạng bảo vệ quyển và lợi 
ích của bị hại là cá nhân trong tô' tụng 
hình sự

Một là, Các cơ quan THTT chưa làm hết 
nghĩa vụ thông báo kết quả xử lý tin báo, tô' 
giác cho BH.

Thực tiễn cho thấy các cơ quan THTT 
ít khi thực hiện thông báo cho BH biết kết 
quả xử lý tin báo, tô' giác tội phạm. Có thể 
thấy rằng, thông thường các cơ quan THTT 
chưa coi việc phải thông báo kết quả giải 
quyết tin báo cho BH là một nghĩa vụ pháp 
lý, không chủ động thông báo kết quả cho 
BH. Quan niệm ăn sâu có tính cô' hữu trong 
suy nghĩ của ĐTV là BH có quyền biết về 
kết quả xử lý tin tô' giác nhưng phải có yêu 
cầu, hoặc phải làm đơn yêu cầu cung cấp.

Hai là, BH ít được giải thích quyền 
và nghĩa vụ khi tham gia các hoạt động 
tô' tụng như thực nghiệm điều tra, khám 
nghiệm hiện trường

Thực tiễn cho thấy chủ yếu BH được giải 
thích quyền và nghĩa vụ khi tham gia hoạt 
động lấy lời khai hoặc tham gia phiên tòa. 
Ngoài 2 hoạt động nêu trên, mặc dù có thể 
được triệu tập hoặc “mời” tham gia nhiều 
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hoạt động tố tụng khác như thực nghiệm 
điều tra, khám nghiệm hiện trường... 
nhưng BH thường không được giải thích vê' 
quyền và nghĩa vụ của họ khi tham gia các 
hoạt động đó.

Ba là, quyền được đọc biên bản phiên 
tòa và quyền đưa ra yêu cầu của BH hầu 
như rất ít được thực hiện trên thực tế

Đối với một số KSV và Thẩm phán, 
Thư ký phiên tòa hầu như không để ý đến 
quyền được đọc biên bản phiên tòa của BH 
và cũng không thấy BH yêu cầu được đọc 
biên bản hay yêu cầu ghi thay đổi, bổ sung 
gì vào biên bản phiên tòa. Đối với quyền 
đưa ra yêu cầu (quyền yêu cầu giám định, 
yêu cầu giám định bổ sung, yêu cầu giám 
định lại; quyền yêu cầu điều tra, yêu cầu 
làm rõ một số tình tiết mà BH còn nghi ngờ 
trong VAHS) thì quyền yêu cầu điều tra, 
yêu cầu làm rõ một số tình tiết mà BH còn 
nghi ngờ một số vụ án hầu như BH không 
được thực hiện.

Bốn là, về giải quyết bồi thường thiệt 
hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm.

- Về xác định mức bồi thường tổn thất 
tinh thần do hành vi phạm tội gây ra

Khi TM, SK bị xâm phạm thì thiệt hại 
tinh thần sẽ được xác định và BH được một 
khoản tiền khác do các bên tự thỏa thuận 
để bù đắp tổn thất về tinh thần mà họ 
gánh chịu. Nếu các bên không thỏa thuận 
được thì mức bồi thường tổn thất về tinh 
thần tối đa không quá 100 lần mức lương 
cơ sở do Nhà nưốc quy định (khoản 2 Điều 
591 BLDS); hoặc không quá 50 lần mức 
lương cơ sở do Nhà nước quy định (khoản 2 
Điều 590 BLDS).

- Về chi phí hợp lý cho việc mai táng: 
Việc xác định chi phí này ở mỗi địa phương

!U,chưa có sự thông nhất, mỗi Tòa lại hie 
tính theo một cách khác nhau.

- Về xác định tiền bồi dưõng phục hồi s 'ic 
khỏe: Hiện nay việc xác định tiền bồi dưổng 
phục hồi sức khỏe chưa có hướng dẫn cụ tl ể, 
việc vận dụng của Thẩm phán theo Nghị 
quyết số 03/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của 
Hội đồng Thẩm phán TANDTC trong mpi 
vụ án còn tùy nghi.

Năm là, đối với các vụ án nhất là vụ 
án XPTMSK của con người có BH là người 
dưới 18 tuổi:

- Phòng lấy lời khai chưa được sắp xếp, 
bố trí bảo đảm thân thiện, phù hợp với tâm 
lý. Trong quá trình tiến hành lấy lời khai, 
người có thẩm quyền THTT đôi khi chưa 
thực sự có thái độ thân thiện, nhẹ nhàng. 
Bên cạnh đó, đa phần những người THTT 
trong giải quyết các vụ án này vẫn chưa 
được đào tạo chuyên biệt, hiểu biết về tâm 
lý học, khoa học giáo dục đối với người dưđi 
18 tuổi.

3. Các giải pháp nâng cao hiệu quỉL 
áp dụng quy định của pháp luật tố 
tụng hình sự về bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của bị hai là cá nhân

Một là, tăng cường pháp luật hóa vấr 
đề BVQVLIHP của BH là cá nhân trong 
các vụ án nhất là các vụ án XPTMSK của 
con người

Cần tiếp tục ghi nhận, sửa đổi, bổ sung 
quyền của BH nhằm bảo đảm quyền và lợi 
ích hợp pháp của BH có hiệu quả thì mới 
đảm bảo được tính có căn cứ pháp lý khi 
thực hiện các hoạt động tố tụng, từ đó bảo 
đảm hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích của 
BH nhất là BH trong các vụ án XPTMSK 
trong các VAHS.
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Hai là, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về 
BVQVLI của BH là cá nhân trong các tô' 
tụng hình sự

Thứ nhất, bổ sung vào Điều 62 BLTTHS 
năm 2015 một khoản quy định về việc BH 
được cơ quan có thẩm quyền THTT công 
nhận là BH trong VAHS bằng văn bản tố 
tụng và cơ quan có thẩm quyền THTT phải 
có nghĩa vụ tôn trọng và bảo đảm thực hiện 
các quyền của BH.

Thứ hai, bổ sung vào các điều khoản 
sau liên quan đến việc thông báo cho BH 
biết phải bằng văn bản. Cụ thể:

“Điểu 232. Kết thúc điều tra

4. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra 
bản kết luận điều tra...; thông báo bằng 
văn bản cho bị hại, đương sự và người bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ”.

Điều 158. Quyết định không khởi tố 
vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết 
định khởi tố vụ án hình sự

“1. Khi có một trong các căn cứ quy định 
tại Điều 157... và thông báo bằng văn bản 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, 
báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tô' biết 
rõ lý do...

99

Thứ ba, bổ sung quy định nghĩa vụ gửi 
các quyết định sau cho BH. Cụ thể: Quyết 
định tạm đình chỉ vụ án (Điều 281), Quyết 
định đình chỉ vụ án (Điều 282), Quyết định 
phục hồi vụ án (Điều 283).

Thú tư, bổ sung thủ tục trình bày lời 
buộc tội tại phiên tòa của BH đốỉ với trường 
hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu BH. Cụ thể:

“3. Trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu 
cầu của bị hại thì bị hại hoặc người đại diện 
của họ trình bày lời buộc tội tại phiên tòa 
sau khi kết thúc việc xét hỏi”.

Thứ năm, bổ sung quy định nghĩa vụ 
gửi bản sao biên bản phiên tòa cho BH 
(Điều 258).

Thứ sáu, về giải quyết bồi thường thiệt 
hại cho BH là cá nhân cần quy định mức 
bồi thường tổn thất tinh thần cụ thể hơn và 
quy định nghĩa vụ cấp dưỡng đôì vối người 
bị xâm hại sức khỏe nặng mà họ mất khả 
năng lao động, không có thu nhập và thực 
tế trước khi bị xâm phạm họ đang thực hiện 
nghĩa vụ cấp dưổng.

Ba là, tăng cường hướng dẫn một sô'quy 
định của BL TTHS năm 2015

Hưóng dẫn về thời điểm phải thực hiện 
trưng cầu giám định bắt buộc theo quy 
định tại Điều 206 và thời điểm, thời hạn 
phải trưng cầu giám định khi BH yêu cầu; 
Hưổng dẫn về trình tự, thủ tục để BH thực 
hiện quyền buộc tội trong trường hợp vụ 
án được khỏi tố theo yêu cầu của BH, cũng 
như để BH có thể thực hiện được quyền 
trình bày, ý kiến tranh luận tại phiên tòa; 
Hướng dẫn tính chi phí mai táng, xác định 
tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người 
bị thiệt hại.

Bốn là, nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm của người có thẩm quyền THTT về 
BVQVLI của BH và việc bảo đảm quyền và 
lợi ích hợp pháp của BH

Chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, 
giáo dục cán bộ, ĐTV, KSV, Thẩm phán... 
trong việc nắm bắt các quy định của pháp 
luật về quyền và lợi ích của BH, các quy 
định về bảo đảm thực hiện các quyền này.
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Từ đó thay đổi tư duy, tăng cường nhận 
thức và bảo đảm thực hiện đúng vối tinh 
thần, trách nhiệm, nghĩa vụ như pháp luật 
quy định. Đối với những người THTT thụ 
lý, giải quyết các vụ án có người dưới 18 
tuổi thì cần được tham gia các khóa học, 
tập huấn để có hiểu biết về tâm lý học, khoa 
học giáo dục đốì với người dưới 18 tuổi.

Năm là, nâng cao nhận thức của BH, 
người bảo vệ quyền và lợi ích (BVQVLI) của 
BH, người đại diện của BH và những người 
TGTT khác về BVQVLI của BH khi tham 
gia vào TTHS.

Cần tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo 
về quyền và lợi ích của BH trong TTHS; 
sử dụng các phương tiện truyền thông đại 
chúng như báo chí, truyền hình, radio và 
mạng xã hội để truyền đạt các thông tin 
quan trọng về pháp luật đến cộng đồng.

Sáu là, tăng cường chất lượng công tác 
giám sát, kiểm sát việc thực hiện các quy 
định của pháp luật vềBVQVLIcủa BHlà cá 
nhân trong vụ án XPTMSK của con người

Tăng cường vai trò giám sát của các tổ 
chức xã hội, cơ quan thông tin đại chúng 
và nhân dân đối với việc thực hiện các quy 
định về bảo vệ quyền và lợi ích của BH; bảo 
đảm sự công khai, minh bạch trong quá 
trình THTT, tạo sự đồng thuận trong xã 
hội; khắc phục hiện tượng “khép kín” trong 
hoạt động tư pháp, khắc phục việc làm lộ 
bí mật công tác hoặc đưa tin sai sự thật, 
ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự 
an toàn xã hội...

Bảy là, tăng cường sơ kết, tổng kết, 
đánh giá và rút ra các bài học kinh nghiệm 
trong việc thực hiện các quy định của pháp 
luật vê' BVQVLI của BH là cá nhân trong 
vụ án XPTMSK của con người.

VÕ CÁT TƯỜNG

Kết luận

Chính “sự bất bình đẳng” giữa các cơ 
quan tiến hànhBH là người trực tiếp gánh 
chịu thiệt hại về thể chất, thiệt hại về tinh 
thần, tài sản do tội phạm gây ra. Nếu không 
có những quy định pháp luật nghiêm ng Ịt 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đốì với BH 
thì những tổn thương mà BH phải gárh 
chịu còn bị khoét sâu hơn khi họ tham gia 
vào quá trình TTHS. Với vai trò là chủ tl ể 
mang quyền lực công để quản lý xã hội, 
Nhà nước luôn không ngừng cố gắng hoàn 
thiện các quy định pháp luật nói chung và 
quy định về TGPL cho bị hại trong TTHS 
nói riêng. Thông qua việc phân tích, làm rõ 
một số vấn đề lý luận, đánh giá quy địn 1 
pháp luật và thực tiễn áp dụng, tác giả đ ỉ 
xuất các giải pháp hoàn thiện quy định của 
pháp luật nhằm góp phần vào việc bổ sung, 
hoàn thiện lý luận, quy định pháp luật 
và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi 
hành pháp luật về chế định này ở nước ta 
hiện nay.
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